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THÔNG TƯ

Hướng dẫn Thống kê nhà nước về hải quan đối với

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 06 năm 2014;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung chi tiết chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,
Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng thông tin thống kê về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan hải quan, công chức hải quan thực hiện thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh hàng hóa; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh hàng hóa.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thống kê nhà nước về hải quan là hoạt động thống kê do cơ quan hải quan thực hiện, bao gồm: thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thống kê thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thống kê số vụ việc vi phạm pháp luật về hải quan; thống kê phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và các thống kê nghiệp vụ khác.

Cụm từ “Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” trong Thông tư này sau đây gọi tắt là “thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. 

2. Hoạt động thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là hoạt động xác định nhu cầu thông tin cần thu thập; chuẩn bị thu thập; thu thập; xử lý và tổng hợp; phân tích và dự báo; báo cáo, công bố, phổ biến và lưu trữ thông tin về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do cơ quan hải quan thực hiện.
3. Dữ liệu hành chính hải quan là dữ liệu của cơ quan hải quan được ghi chép, lưu giữ, cập nhật trong các hồ sơ hải quan và các hệ thống nghiệp vụ hải quan dạng giấy hoặc dạng điện tử.

4. Dữ liệu thống kê hải quan gồm dữ liệu định lượng và dữ liệu định tính có nguồn gốc từ dữ liệu hành chính hải quan và các nguồn dữ liệu khác để hình thành thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
5. Thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là các dữ liệu thống kê hải quan đã được trải qua các khâu của quá trình hoạt động thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm số liệu thống kê và bản phân tích các số liệu đó. Các thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được sử dụng làm thông tin thống kê đầu vào cho Hệ thống các chỉ tiêu thống kê quốc gia.
6. Thông tin thống kê nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là các thông tin thống kê trong các sản phẩm thuộc Hệ thống các chỉ tiêu thống kê quốc gia có nguồn gốc từ các thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã qua quá trình xử lý, tổng hợp, và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.
7. Cơ sở dữ liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là tập hợp những dữ liệu hành chính hải quan, dữ liệu thống kê hải quan, thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thông tin thống kê nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được sắp xếp, tổ chức theo một cấu trúc nhất định để quản lý, cập nhật và khai thác phục vụ cho mục đích thống kê và mục đích khác theo quy định của pháp luật.
8. Hệ thống thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm một tập hợp các trang thiết bị phần cứng, phần mềm, các cơ sở dữ liệu và hệ thống mạng để thu thập, xử lý, lưu trữ, truyền nhận và sản xuất các thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan xây dựng, vận hành và quản lý.
9. Hệ thống chỉ tiêu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là tập hợp những chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp. Nội dung chỉ tiêu thống kê gồm phân tổ chủ yếu, kỳ công bố. Các khái niệm, phương pháp tính, nguồn số liệu của các chỉ tiêu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu căn cứ theo quy định của pháp luật và các quy định trong Thông tư này.

10. Điều chỉnh thông tin thống kê là việc sửa đổi thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã báo cáo, công bố và phổ biến khi có thông tin đầy đủ và chính xác hơn hoặc khi có sự thay đổi cơ bản về khái niệm, định nghĩa, phương pháp luận, danh mục phân loại và nguồn dữ liệu để đảm bảo tính trung thực và tính so sánh của thông tin thống kê.
Điều 4. Mục đích của hoạt động thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Chính phủ, ngành Tài chính và Tổng cục Hải quan;

2. Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Chính phủ, ngành Tài chính và Tổng cục Hải quan;

3. Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Điều 5. Nguyên tắc thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Đảm bảo tính trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời và chính xác.
2. Đảm bảo tính thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo.
3. Đảm bảo tính công khai, minh bạch, độc lập.
4. Đảm bảo tính so sánh.

Điều 6. Quản lý nhà nước về hải quan đối với thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Nội dung quản lý nhà nước về hải quan đối với thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm:

1. Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Phổ biến các quy định về thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Xây dựng tổ chức thống kê hàng hóa xuất khẩu; đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

5. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến và công nghệ thông tin vào hoạt động thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

6. Hợp tác trong nước và quốc tế về thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

7. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật về thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm trong thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Không thực hiện, cản trở thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời trong thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Khai sai, khai không đúng sự thật, làm sai lệch dữ liệu thống kê.

3. Báo cáo, công bố, phổ biến thông tin thống kê sai sự thật.

4. Tiết lộ thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước; tiết lộ thông tin gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích thống kê, mục đích quản lý nhà nước khi chưa được sự đồng ý của các tổ chức, cá nhân đó.

5. Thực hiện các hành vi khác vi phạm pháp luật về thống kê.
Điều 8. Hệ thống chỉ tiêu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
1. Các chỉ tiêu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao Tổng cục Hải quan thực hiện bao gồm:

a) Các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu quốc gia

a.1) Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa:
- Kỳ công bố theo tháng, quý, năm;
- Kỳ tháng phân tổ theo:
+ Loại hình kinh tế (khu vực kinh tế trong nước và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài);
+ Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam; 
+ Nước/vùng lãnh thổ cuối cùng hàng đến đối với hàng xuất khẩu và Nước/vùng lãnh thổ xuất xứ đối với hàng nhập khẩu;
+ Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;

- Kỳ quý, năm phân tổ theo: 
+ Loại hình kinh tế; ngành kinh tế;
+ Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam;
+ Nước/vùng lãnh thổ cuối cùng hàng đến đối với hàng xuất khẩu và Nước/vùng lãnh thổ xuất xứ đối với hàng nhập khẩu;
+ Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;
+ Hàng tái xuất;
+ phương thức vận tải.

a.2) Mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu

- Kỳ công bố theo tháng, quý, năm;

- Phân tổ chủ yếu theo:

+ Nước/vùng lãnh thổ cuối cùng hàng đến đối với hàng xuất khẩu và Nước/vùng lãnh thổ xuất xứ đối với hàng nhập khẩu; 
+ Hàng tái xuất; 
+ Mặt hàng chủ yếu;
+ Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam.

b) Các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính

b.1) Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

- Kỳ công bố theo tháng: các phân tổ chủ yếu theo Cục Hải quan;
- Kỳ công bố theo quý: các phân tổ chủ yếu theo
+ Loại hình xuất khẩu, nhập khẩu;
+ Mã hàng 8 số/Một số nước, vùng lãnh thổ chủ yếu;
+ Nhóm, mặt hàng chủ yếu/Cửa khẩu chính.
- Kỳ công bố theo 6 tháng gồm các phân tổ chủ yếu theo:

+ Số lượng doanh nghiệp/trị giá/Khối doanh nghiệp;
+ Số lượng doanh nghiệp/tỉnh, thành phố;
+ Mã hàng 6 số/Nước, vùng lãnh thổ, phương thức vận tải.
b.2) Chỉ số đơn giá và lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

- Phân tổ chủ yếu theo:

+ Nhóm, mặt hàng chủ yếu;
+ Mã hàng HS 2 số;
+ Danh mục SITC 1 số.
- Kỳ tính toán: hàng quý cho từng tháng trong quý báo cáo;

- Kỳ công bố: quý.
b.3) Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa chịu thuế:

- Phân tổ chủ yếu: Nhóm, mặt hàng chủ yếu;

- Kỳ công bố: Tháng.
c) Các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê của Cơ quan Hải quan

c.1) Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa:

- Phân tổ chủ yếu:

+ Theo loại hình doanh nghiệp/Cục Hải quan của tỉnh, thành phố;
+ Theo thị trường của Cục Hải quan/của tỉnh, thành phố.
- Kỳ công bố: Tháng 

c.2) Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa chịu thuế:

- Phân tổ chủ yếu: Theo nhóm, mặt hàng chủ yếu của Cục Hải quan/của tỉnh, thành phố;
- Kỳ công bố: Tháng.
2. Trách nhiệm của Tổng cục Hải quan đối với Hệ thống chỉ tiêu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:
a) Thu thập, tổng hợp số liệu thống kê được phân công trong hệ thống chỉ tiêu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
b) Gửi hồ sơ thẩm định đối với các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật Thống kê cho cơ quan thống kê trung ương thẩm định, công bố, thu thập, tổng hợp;
c) Chịu trách nhiệm trước Bộ Tài chính về số liệu thống kê được phân công thu thập, tổng hợp trong hệ thống chỉ tiêu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Điều 9. Cơ quan quản lý nhà nước về thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Bộ Tài chính trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Tổng cục Hải quan có nhiệm vụ thực hiện thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại các cấp của Tổng cục Hải quan.

3. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có nhiệm vụ thực hiện thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại địa phương.
Điều 10. Hệ thống tổ chức thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Cơ quan Hải quan

1. Hệ thống tổ chức thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cơ quan Hải quan gồm có:

a) Tại Tổng cục Hải quan: Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan;

b) Tại Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: các Phòng Công nghệ thông tin hoặc Phòng Nghiệp vụ hoặc phòng chức năng trực thuộc được giao nhiệm vụ thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

c) Tại các Chi cục Hải quan: bộ phận tham gia vào các khâu của quy trình nghiệp vụ hải quan và công tác thống kê.

2. Các công chức hải quan làm công tác thống kê được quy định tại Điểm b và c, khoản 1 của Điều này có thể là chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

Điều 11. Hệ Thống thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


1. Hệ thống thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc hệ thống thông tin thống kê bộ, ngành nhằm phản ánh tình hình xuất khẩu, nhập khẩu của cả nước.

2. Thông tin thống kê trong hệ thống thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm:

a) Thông tin thống kê nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục hải quan thực hiện, cung cấp cho cơ quan thống kê trung ương tổng hợp;


b) Thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục hải quan thực hiện phục vụ mục đích quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khác.

3. Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì xây dựng và quản lý hệ thống thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Chương II
PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Điều 12. Hệ thống thương mại sử dụng trong thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
1. Hệ thống thương mại sử dụng trong thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là căn cứ để xác định các giao dịch xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi hoặc không thuộc phạm vi trong thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 
2. Thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam áp dụng theo hệ thống thương mại chung do Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện.
3. Hệ thống thương mại sử dụng trong thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam ghi nhận các luồng hàng hóa từ nước ngoài đi vào/đi ra nước ngoài từ các khu vực sau của lãnh thổ Việt Nam: 

a. Khu vực lưu thông tự do bao gồm thị trường nội địa, Khu chế xuất, doanh  nghiệp chế xuất, kho bảo thuế; Khu công nghiệp; Khu công nghệ cao; Địa điểm gia công, sản xuất -xuất khẩu;
b. Khu kinh tế-thương mại đặc biệt; Khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế mở; Đặc khu kinh tế;
c. Khu vực tự do thuế quan (khu vực tự do thương mại, tự do công nghiệp, cảng tự do, kho tự do);
d. Kho ngoại quan;
e. Các đảo, vùng lãnh hải, thềm lục địa, các cơ sở và thiết bị ngoài khơi hoặc ngoài không gian.
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Điều 13. Phạm vi thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Toàn bộ hàng hóa đưa ra nước ngoài (xuất khẩu) hoặc đưa từ nước ngoài vào Việt Nam (nhập khẩu), làm giảm đi hoặc tăng thêm nguồn của cải, vật chất của Việt Nam đều thuộc phạm vi thống kê. 

 Những hàng hóa chỉ tạm thời đưa vào hoặc đưa ra khỏi Việt Nam nhưng không làm tăng thêm hoặc giảm đi nguồn của cải, vật chất của Việt Nam  không thuộc phạm vi thống kê và được thống kê riêng để phục vụ mục đích quản lý nhà nước khác. 
Một số trường hợp đặc thù được quy định tại Điều 14 dưới đây.

2. Hàng hóa xuất khẩu là toàn bộ hàng hóa có xuất xứ trong nước và hàng hóa nước ngoài tái xuất khẩu, được đưa ra nước ngoài làm giảm đi nguồn vật chất của Việt Nam. Trong đó: 

a) Hàng hóa có xuất xứ trong nước là hàng hóa được khai thác, sản xuất và chế biến trong nước theo các quy định về xuất xứ hàng hóa của Việt Nam;

b) Hàng hóa tái xuất khẩu là những hàng hóa có xuất xứ nước ngoài đã nhập khẩu và được thống kê là hàng nhập khẩu trước đó, sau đó lại xuất khẩu nguyên trạng hoặc chỉ chế biến giản đơn, bảo quản và đóng gói lại, không làm thay đổi tính chất cơ bản của hàng hóa.

3. Hàng hóa nhập khẩu là toàn bộ hàng hóa có xuất xứ nước ngoài và hàng hóa Việt Nam tái nhập khẩu, được đưa vào lãnh thổ hải quan làm tăng thêm nguồn của cải, vật chất của quốc gia. Trong đó:

a) Hàng hóa có xuất xứ nước ngoài là hàng hóa được khai thác, sản xuất, chế biến ở nước ngoài theo các quy định về xuất xứ hàng hóa của Việt Nam;

b) Hàng hóa tái nhập là những hàng hóa của Việt Nam đã xuất khẩu và được thống kê vào hàng xuất khẩu trước đó, sau đó nhập khẩu trở lại nguyên trạng hoặc chỉ chế biến giản đơn, bảo quản và đóng gói lại, không làm thay đổi tính chất cơ bản của hàng hóa.
Điều 14. Phạm vi thống kê hàng hoá trong các trường hợp đặc thù

Phạm vi thống kê của các hàng hóa thông thường được thực hiện căn cứ theo quy định tại Điều 13 của Thông tư này và các quy định pháp luật về thống kê có liên quan. Phạm vi thống kê của một số hàng hóa trong các trường hợp đặc thù được quy định như sau:

1. Hàng hóa thuộc phạm vi thống kê

a) Vàng phi tiền tệ là tất cả các loại vàng trừ vàng tiền tệ (theo định nghĩa tại điểm đ khoản 2 Điều này), có thể ở dạng thanh, thỏi, xu, bột, vàng trang sức… dưới dạng tinh chế, thô hoặc dạng bán sơ chế do các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại (trừ ngân hàng, tổ chức khác nhận ủy quyền thực hiện giao dịch của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) xuất khẩu, nhập khẩu cho mục đích kinh doanh, sản xuất, gia công, chế tác theo quy định của pháp luật;
b) Tiền giấy, tiền xu, chứng khoán chưa phát hành, không hoặc chưa đưa vào lưu thông; các bộ sưu tập tiền giấy, tiền xu;

c) Hàng hóa trả lại là hàng hóa được thống kê vào hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu trước đó, sau đó được tái nhập hoặc tái xuất; 

d) Hàng hóa thuộc hợp đồng thuê tài chính, theo đó người thuê có quyền lợi, trách nhiệm, chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa. Nếu trong hợp đồng không xác định rõ các nội dung trên thì căn cứ vào thời hạn thuê là 12 tháng trở lên;

đ) Quà tặng, quà biếu của các tổ chức, cá nhân;

e) Hàng hóa tạm nhập, tạm xuất có thời hạn để sử dụng tạm thời cho mục đích cụ thể nhưng sau đó được chuyển đổi loại hình hải quan để không thực hiện tái xuất, tái nhập. Những hàng hóa đó bao gồm: hàng hóa hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; tài liệu hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, giáo dục, thi đấu thể thao, biểu diễn văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, khám chữa bệnh, nghiên cứu và phát triển sản phẩm; phương tiện vận tải, công ten nơ và các thiết bị liên quan đến vận tải; các động sản khác;

g) Phương tiện trung gian dùng để mang thông tin bao gồm đĩa mềm, đĩa CD, đĩa VCD, băng từ, thẻ từ, ổ cứng ngoài hoặc bất kỳ vật thể nào lưu trữ được thông tin đã hoặc chưa chứa thông tin, trừ loại được sản xuất theo yêu cầu hoặc đơn đặt hàng riêng hoặc bản gốc phim ảnh, tác phẩm nghệ thuật, chương trình truyền hình, chương trình biểu diễn nghệ thuật; 
Phần mềm đi kèm với máy hoặc được lưu trữ trong các phương tiện trung gian dùng để mang thông tin đi kèm với máy, trừ loại được sản xuất theo yêu cầu hoặc đơn đặt hàng riêng.
h)  Năng lượng điện, nước, xăng dầu, khí đốt (trường hợp vận chuyển bằng đường ống) xuất khẩu, nhập khẩu với các nước có chung biên giới đường bộ;  

i) Hàng hóa mua, bán theo phương thức thương mại điện tử và được thực hiện thủ tục hải quan như các hàng hóa giao dịch thông thường được tính đến trong thống kê nếu hàng hóa thuộc phạm vi thống kê; 

k) Hàng hóa giao dịch theo hình thức hàng đổi hàng mà không thanh toán;

l) Hàng hóa gửi hoặc nhận qua bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh;

m) Hàng hóa, nhiên liệu bán cho máy bay, tàu thuyền và phương tiện vận tải nước ngoài trong hành trình giao thông quốc tế. Nếu hàng hóa được mở theo loại hình tạm nhập vào Việt Nam trước khi được mở theo loại hình tái xuất để cung ứng cho máy bay, tàu thuyền và phương tiện vận tải khác trong hành trình giao thông quốc tế thì những hàng hóa này được tính cả phần tạm nhập và tái xuất vào trong phạm vi thống kê.
Hàng hóa, nhiên liệu mua để sử dụng trong hành trình giao thông quốc tế
n) Hàng hóa vay nợ, viện trợ chính phủ, phi chính phủ, các tổ chức quốc tế và các hình thức viện trợ nhân đạo khác. Quà tặng, quà biếu của các tổ chức cá nhân;

o) Hàng hóa là tài sản di chuyển, hàng hóa là hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh phải khai theo quy định; 
p) Hàng hóa giao dịch giữa người mua và người bán có mối quan hệ đặc biệt ví dụ: doanh nghiệp mẹ - con, chi nhánh đầu tư trực tiếp ở nước ngoài...; 

q) Hàng hóa nhận được từ các tổ chức quốc tế ở nước ngoài hoặc gửi đi cho các tổ chức quốc tế (trừ trường hợp hàng hóa gửi hoặc nhận giữa các tổ chức quốc tế);  

r) Vệ tinh trong trường hợp có thay đổi quyền sở hữu giữa các tổ chức, cá nhân trong nước với nước ngoài;

s) Dầu thô và khoáng sản khác được khai thác trong khu vực thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, hải phận quốc tế, vùng chồng lấn được mua, bán với nước ngoài;

t) Chất thải và phế liệu có giá trị thương mại; 

u) Thiết bị giàn khoan, máy bay, tàu thuyền và phương tiện vận tải khác thuộc các giao dịch không thực hiện tờ khai hải quan;
v) Hàng hóa từ nước ngoài vào kho ngoại quan và từ kho ngoại quan ra nước ngoài trừ những hàng hóa từ nước ngoài vào kho ngoại quan với mục đích chờ vận chuyển ra nước thứ ba;
y) Hàng hóa mua/bán, trao đổi của cư dân biên giới.

2. Hàng hoá không thuộc phạm vi thống kê
a) Hàng hóa chỉ đơn thuần đi qua lãnh thổ Việt Nam với mục đích vận chuyển, bao gồm hàng hóa quá cảnh và hàng hóa chuyển tải. Hàng hóa khi đi qua lãnh thổ Việt Nam được mở tờ khai hải quan theo bất kỳ thủ tục hải quan nào không giới hạn trong các thủ tục hải quan dành cho hàng quá cảnh, chuyển tải hoặc tạm nhập tái xuất nếu hàng hóa được xác định chỉ tạm thời được lưu trữ trong lãnh thổ Việt Nam, sẽ được vận chuyển nguyên trạng đến một nước thứ ba sẽ được coi là “Hàng hóa chỉ đơn thuần đi qua lãnh thổ Việt Nam với mục đích vận chuyển”. 

b) Hàng hóa tạm nhập, tạm xuất có thời hạn sau đó được tái xuất, tái nhập như: hàng dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; tài liệu hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, giáo dục, thi đấu thể thao, biểu diễn văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, khám chữa bệnh, nghiên cứu và phát triển sản phẩm; phương tiện vận tải, công ten nơ và các thiết bị liên quan đến vận tải...;

c) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ: hàng hóa do thương nhân Việt Nam ký hợp đồng mua/bán với thương nhân nước ngoài nhưng được giao/nhận tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài;

d) Hàng hóa do thương nhân Việt Nam mua của nước ngoài và bán thẳng cho nước thứ ba, hàng hóa không về Việt Nam hoặc có về Việt Nam nhưng không làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu thông thường tại Hải quan Việt Nam;

đ) Vàng tiền tệ: vàng xuất khẩu, nhập khẩu cho mục đích dự trữ và cân đối tiền tệ quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc các tổ chức được Ngân hàng Nhà nước uỷ quyền thực hiện;
e) Tiền xu đang lưu hành và tiền giấy và chứng khoán đã phát hành trong lưu thông;

g) Hàng hóa của Chính phủ Việt Nam gửi hoặc nhận với các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế của Việt Nam ở nước ngoài;

h) Hàng hóa gửi và nhận của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam; 

i) Hàng hóa thuộc hợp đồng cho thuê hoặc đi thuê hoạt động (máy bay, tàu thuyền, máy móc thiết bị): không có sự chuyển quyền sở hữu đối với hàng hóa sau thời gian thuê/cho thuê;

k) Hàng hóa với chức năng là phương tiện rỗng dùng để chứa hàng hóa: công-ten-nơ, các thùng, chai, lọ và các loại khác theo phương thức quay vòng chỉ nhằm mục đích vận chuyển hàng hóa;

l) Các sản phẩm, nội dung truyền nhận theo phương thức điện tử (phần mềm, các sản phẩm âm thanh, hình ảnh, phim, sách điện tử và loại khác), các giấy chứng nhận quyền sở hữu phần mềm, mã số được cấp để sử dụng phần mềm;

m) Phương tiện trung gian dùng để chứa thông tin, hình ảnh, chứa phần mềm được sản xuất theo yêu cầu hoặc đơn đặt hàng riêng;
n) Hàng hóa đưa vào hoặc đưa ra khỏi lãnh thổ hải quan của Việt Nam với mục đích sửa chữa hoặc bảo trì nếu hoạt động đó không làm thay đổi xuất xứ của hàng hóa;

o) Hàng hóa đưa vào hoặc đưa ra khỏi lãnh thổ hải quan của Việt Nam bất hợp pháp;

p) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu là vũ khí, khí tài nhằm bảo vệ lợi ích, chủ quyền và an ninh quốc gia thuộc các danh mục bí mật của nhà nước; 
q) Chất thải, phế liệu không có trị giá thương mại;
r) Hàng hóa mua/bán tại các cửa hàng miễn thuế.
Điều 15. Nguồn dữ liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Dữ liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam được thu thập từ:

1. Cơ quan hải quan

a) Hồ sơ hải quan bao gồm: tờ khai hải quan hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan; các chứng từ có liên quan như: hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa...;

b) Các thông tin từ các hệ thống nghiệp vụ hải quan;

c) Báo cáo của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

2. Các cơ quan, tổ chức khác: thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước, các hãng vận tải, hiệp hội, doanh nghiệp.

Điều 16. Kỳ báo cáo thống kê hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu và thời điểm thống kê
1. Kỳ báo cáo thống kê hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu là khoảng thời gian nhất định quy định phải thể hiện kết quả hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa bằng số liệu theo các tiêu chí thống kê của hệ thống chỉ tiêu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các sản phẩm thống kê. Kỳ báo cáo được ghi ở phần giữa của từng biểu mẫu thống kê (sau tên biểu báo cáo). Kỳ báo cáo thống kê được tính theo ngày dương lịch, bao gồm:
a) Báo cáo thống kê theo kỳ 15 ngày: 

a.1) Báo cáo thống kê kỳ 1: được tính bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng cho đến hết ngày 15 của tháng;

a.2) Báo cáo thống kê kỳ 2: được tính bắt đầu từ ngày 16 hàng tháng cho đến hết ngày cuối cùng của tháng.

b) Báo cáo thống kê tháng: được tính bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng cho đến hết ngày cuối cùng của tháng.

c) Báo cáo thống kê quý: được tính bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê cho đến hết ngày cuối cùng của tháng thứ ba của kỳ báo cáo thống kê đó.

d) Báo cáo thống kê 6 tháng: 

d.1) Báo cáo thống kê kỳ 1: được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 30 tháng 6;

d.2) Báo cáo thống kê kỳ 2: được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 cho đến hết ngày 31 tháng 12.

e) Báo cáo thống kê năm: được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 31 tháng 12.

g) Báo cáo đột xuất: kỳ báo cáo căn cứ vào yêu cầu cụ thể.

2. Thời điểm thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là ngày, tháng và năm dương lịch được lựa chọn làm căn cứ để các dữ liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được ghi nhận vào các kỳ báo cáo thống kê.
a) Đối với dữ liệu thống kê thu thập từ nguồn của cơ quan hải quan: 

a.1) Tờ khai hải quan sau khi được chấp nhận đăng ký của cơ quan hải quan sẽ được ghi nhận ở trạng thái chờ xác nhận trong hệ thống thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

a.2) Tờ khai hải quan sau khi có một trong các thông tin: được cấp phép thông quan hoặc được xác nhận nộp thuế hoặc được xác nhận qua khu vực giám sát sẽ được chuyển đổi trạng thái từ chờ xác nhận sang được ghi nhận trong hệ thống thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
a.3) Thời điểm thống kê được ghi nhận trong hệ thống thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là thời điểm cơ quan hải quan chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan.
Nếu thời điểm đăng ký tờ khai hải quan và thời điểm tờ khai được cấp phép thông quan hoặc xác nhận nộp thuế hoặc xác nhận qua khu vực giám sát nằm tại hai kỳ báo cáo thống kê khác nhau thì giá trị của hàng hóa thuộc tờ khai hải quan sẽ được phản ánh vào lũy kế của các báo cáo kỳ kế tiếp.
a.4) Những thay đổi trên tờ khai hải quan trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan sẽ được cập nhật vào hệ thống thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và được điều chỉnh trong các báo cáo thống kê. Nếu thời điểm thay đổi sau kỳ báo cáo thống kê thì giá trị thay đổi sẽ được cập nhật vào phần lũy kế của các báo cáo kỳ kế tiếp.
Những thay đổi trên tờ khai hải quan phát sinh sau quá trình thực hiện thủ tục hải quan tại các nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan, điều tra chống buôn lậu sẽ được cập nhật vào số liệu điều chỉnh theo quy định tại Điều 30 Thông tư này.
b) Đối với dữ liệu thống kê thu thập từ nguồn không phải của cơ quan hải quan: Thời điểm thống kê là thời điểm được khai báo trên kết quả điều tra, báo cáo của các cơ quan, tổ chức khác.

Điều 17. Xác định trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Trị giá thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu là trị giá do cơ quan hải quan xây dựng phục vụ cho mục đích thống kê trên cơ sở trị giá khai báo và tuân theo nguyên tắc sau:
a) Đối với hàng hoá xuất khẩu là giá của hàng hoá tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế (trị giá tính theo điều kiện giao hàng FOB hoặc tương đương);

b) Đối với hàng hoá nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên (trị giá tính theo điều kiện giao hàng CIF hoặc tương đương);

c) Trong trường hợp trị giá thống kê của hàng hoá không xác định được theo điều kiện giao hàng FOB hoặc tương đương (đối với hàng xuất khẩu) và điều kiện giao hàng CIF hoặc tương đương (đối với hàng nhập khẩu) thì căn cứ vào hồ sơ hải quan và các nguồn thông tin khác để quy đổi.
2. Các bước xây dựng trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau: 
a) Đối với hàng hóa phải nộp thuế xuất khẩu/nhập khẩu và các loại thuế liên quan trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu: trị giá thống kê là trị giá tính thuế của hàng hóa;
b) Đối với hàng hóa có trị giá khai báo quy đổi ra đô la Mỹ nhỏ hơn hoặc bằng 1000USD: Trị giá thống kê là trị giá khai báo được cơ quan hải quan chấp nhận;

c) Đối với các hàng hóa khác không thỏa mãn điểm a) và b) nêu trên, trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xác định như sau:

c.1) Đối với hàng hoá xuất khẩu là giá của hàng hoá tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế (trị giá tính theo điều kiện giao hàng FOB hoặc tương đương). Cụ thể:

c.1.1) Hàng hóa được khai báo với điều kiện giao hàng FOB, FAS và DAF: trị giá thống kê là trị giá khai báo được cơ quan hải quan chấp nhận;
c.1.2) Hàng hóa được khai báo với điều kiện giao hàng khác: Trị giá thống kê được tính toán căn cứ theo phí bảo hiểm và phí vận chuyển quốc tế được khai trên tờ khai (nếu có) hoặc theo kết quả điều tra phí bảo hiểm và phí vận chuyển quốc tế định kỳ của Tổng cục Thống kê.
c.2) Đối với hàng hoá nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên (trị giá tính theo điều kiện giao hàng CIF hoặc tương đương). Cụ thể:
c.2.1) Hàng hóa được khai báo với điều kiện giao hàng CIF, DAF, IP: trị giá thống kê là trị giá khai báo được cơ quan hải quan chấp nhận;
c.2.2) Hàng hóa được khai báo với điều kiện giao hàng khác các điều kiện giao hàng nêu tại điểm c.2.1) và có khai báo phí bảo hiểm và phí vận chuyển quốc tế trên tờ khai hải quan: trị giá thống kê được điều chỉnh cộng/trừ phí bảo hiểm và phí vận chuyển quốc tế theo từng điều kiện giao hàng khai báo;

c.2.3) Hàng hóa không thỏa mãn các điều kiện tại điểm c.2.1) và c.2.2) thì trị giá thống kê được tính theo thứ tự ưu tiên giảm dần như sau:

c.2.3.1) Hàng hóa có đơn giá áp giá trên Hệ thống Quản lý dữ liệu giá tính thuế của Tổng cục Hải quan lớn hơn đơn giá khai báo: Trị giá thống kê bằng với trị giá áp giá;
c.2.3.2) Sử dụng phí bảo hiểm và phí vận chuyển quốc tế được khai báo trên tờ khai giống hệt để tính toán trị giá thống kê. Tờ khai giống hệt là tờ khai được khai báo có phí bảo hiểm và phí vận chuyển quốc tế và có cùng mã hàng khai báo, của cùng một doanh nghiệp khai báo, có cửa khẩu hàng đi, cửa khẩu hàng đến, phương thức vận tải và trị giá khai báo trùng khớp với tờ khai đang tính trị giá;
c.2.3.3) Sử dụng phí bảo hiểm và phí vận chuyển quốc tế được khai báo trên tờ khai tương tự để tính toán trị giá thống kê. Tờ khai tương tự là tờ khai được khai báo có phí bảo hiểm và phí vận chuyển quốc tế và có cùng cửa khẩu hàng đi, cửa khẩu hàng đến, phương thức vận tải và một trong ba tiêu chí khác gồm mã hàng khai báo, doanh nghiệp khai báo hoặc đối tác thương mại trùng khớp với tờ khai đang tính trị giá;
c.2.3.4) Sử dụng phí bảo hiểm và phí vận chuyển quốc tế theo điều tra định kỳ của Tổng cục Thống kê để tính trị giá thống kê.
3. Xác định trị giá thống kê trong những trường hợp đặc thù:

a) Trường hợp tờ khai hải quan đăng ký một lần nhưng xuất khẩu hoặc nhập khẩu nhiều lần thì trị giá thống kê là trị giá thực tế của hàng hóa khi xuất khẩu, nhập khẩu;

b) Trường hợp hàng hóa được phép ghi giá tạm tính khi đăng ký tờ khai hải quan thì trị giá thống kê phải được điều chỉnh khi có giá chính thức trên tờ khai sửa đổi, bổ sung;

c) Tiền giấy, tiền kim loại và giấy tờ có giá chưa phát hành, chưa đưa vào lưu thông có trị giá thống kê là chi phí để sản xuất tiền giấy, tiền kim loại và giấy tờ có giá (không phải là mệnh giá của các loại hàng hóa này);

d) Phương tiện trung gian dùng để chứa thông tin bao gồm: băng từ, đĩa từ, CD-ROM, thẻ thông minh và các phương tiện trung gian khác đã hoặc chưa chứa thông tin, trừ loại được sản xuất theo yêu cầu hoặc đơn đặt hàng riêng: thống kê theo trị giá hải quan toàn bộ của các hàng hóa này (không phải chỉ là trị giá của các phương tiện trung gian chưa có thông tin); 

e) Hàng gia công trong nước hoặc thuê nước ngoài gia công:

- Trị giá xuất khẩu của hàng hóa gia công tại Việt Nam được xác định theo giá FOB và tương đương, theo công thức: 

Giá một đơn vị hàng hóa gia công bằng (=) toàn bộ trị giá nguyên vật liệu  của một sản phẩm cộng (+) các chi phí khác (nếu có) của một sản phẩm cộng (+) giá gia công một sản phẩm; 

- Trị giá nhập khẩu của hàng hóa thuê gia công ở nước ngoài được xác định theo giá CIF và tương đương, theo công thức: 

Giá một đơn vị hàng hóa gia công bằng (=) toàn bộ trị giá nguyên vật liệu  của một sản phẩm cộng (+) chi phí vận chuyển quốc tế và bảo hiểm cộng (+) các chi phí khác (nếu có) của một sản phẩm cộng (+) giá gia công một sản phẩm; 

g) Hàng hóa theo hợp đồng thuê tài chính: tính trị giá của hàng hóa trên cơ sở giá bán của hàng hoá tương tự (loại trừ các dịch vụ cung cấp kèm theo hợp đồng cho thuê như chi phí đào tạo, bảo trì, phí tài chính);

h) Hàng hóa kèm dịch vụ: trị giá thống kê xác định theo giá FOB và tương đương (đối với hàng xuất khẩu) hoặc giá CIF và tương đương (đối với hàng nhập khẩu) của hàng hóa và loại trừ các phí dịch vụ;

i) Các giao dịch không khai trị giá (ví dụ như: hàng đổi hàng, hàng viện trợ nhân đạo…) thì trị giá của hàng hóa trong thống kê được thực hiện theo nguyên tắc xác định trị giá hải quan;

k) Hàng trả lại: trị giá thống kê là trị giá hàng hóa trả lại, được định giá theo trị giá của giao dịch xuất khẩu hoặc nhập khẩu ban đầu;

l) Điện năng xuất khẩu, nhập khẩu: trị giá thống kê là trị giá khai trên tờ khai hải quan;

m) Dầu thô, xăng dầu và khí đốt xuất khẩu, nhập khẩu: trị giá thống kê ban đầu được xác định theo giá tạm tính, sau đó được điều chỉnh khi có giá chính thức.

Điều 18. Đơn vị tính lượng trong thống kê 
Đơn vị tính lượng sử dụng trong thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được sử dụng theo hai loại như sau:

1. Đơn vị tính lượng theo quy định tại Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

2. Đơn vị tính lượng quy đổi sử dụng trong các mẫu biểu thống kê: các đơn vị tính lượng khác nhau được quy đổi về đơn vị tính thống nhất trong mẫu biểu theo quy tắc sau:
a) Đối với các hàng hóa sử dụng đơn vị tính lượng được quy đổi về tấn theo quy tắc sau:

a.1) Hàng hóa khai báo là tấn: giữ nguyên lượng khai báo được cơ quan hải quan chấp nhận;

a.2) Hàng hóa khai báo là kilogram (kg), gramme (gr), tạ, pound, lbs quy đổi về tấn;
a.3) Hàng hóa khai báo là đơn vị tính khác đơn vị tính thuộc điểm a.1) và a.2) nhưng thuộc tờ khai chỉ có 1 dòng hàng sử dụng trọng lượng tổng của tờ khai để quy đổi về tấn;

a.4) Hàng hóa không thuộc các điểm a.1), a.2) và a.3) nêu trên được quy đổi dựa trên đơn giá của hàng hóa đã được quy đổi tương tự có cùng mã hàng, cùng thị trường của thời điểm gần nhất.
b) Đối với các hàng hóa sử dụng đơn vị tính cái/chiếc: giữ nguyên lượng khai báo được cơ quan hải quan chấp nhận
Điều 19. Đồng tiền và tỷ giá sử dụng trong thống kê
1. Đồng tiền sử dụng trong thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam là Đồng Việt Nam và Đô la Mỹ. 

2. Cơ quan hải quan căn cứ vào quy định hiện hành về tỷ giá tính thuế để quy đổi các ngoại tệ sử dụng trong thống kê. 

Điều 20. Các phân tổ trong thống kê
1. Nước, vùng lãnh thổ đối tác thương mại 

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam được thống kê theo nước, vùng lãnh thổ đến cuối cùng xác định được tại thời điểm xuất khẩu, không tính nước, vùng lãnh thổ mà hàng hóa đó quá cảnh;

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam được thống kê theo nước, vùng lãnh thổ xuất xứ của hàng hóa theo các quy định về xuất xứ của Việt Nam. Ngoài ra, nước, vùng lãnh thổ gửi hàng hóa (nước, vùng lãnh thổ mà từ đó hàng hóa được chuyển vào Việt Nam) cũng được sử dụng phục vụ cho các mục đích thống kê và phân tích khác;

c) Mã nước, vùng lãnh thổ sử dụng trong thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tuân thủ theo hệ thống mã tiêu chuẩn quốc tế ISO 3166.

2. Danh mục phân loại hàng hóa 
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong thống kê được phân loại theo các danh mục:

a) Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và các danh mục biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu hiện hành;

b) Danh mục mã thống kê là các danh mục được xây dựng theo mục đích riêng trong thống kê hải quan trên cơ sở Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và các danh mục phân loại chuẩn khác do Tổng cục Hải quan ban hành;

c) Danh mục Phân loại thương mại quốc tế chuẩn (Danh mục SITC) và các danh mục phân loại khác kheo khuyến nghị của Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc được sử dụng cho mục đích phân tích kinh tế và mục đích thống kê khác.

3. Phương thức vận tải 

Thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo phương thức vận tải bao gồm: đường hàng không, đường thuỷ, đường bộ và loại khác.

4. Tỉnh, thành phố 

Thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xác định theo mã số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn.

5. Loại hình doanh nghiệp

Thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình doanh nghiệp bao gồm hai loại chính: doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

6. Các phân tổ khác

Ngoài ra, các phân tổ dưới đây cũng được sử dụng phục vụ cho các mục đích thống kê và phân tích khác: Cục Hải quan tỉnh, thành phố; cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu; khối nước, nhóm nước; loại hình hải quan; phương thức thanh toán; đồng tiền thanh toán, xuất khẩu, nhập khẩu của các hàng hóa chịu thuế.
Điều 21. Chỉ số đơn giá và lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Chỉ số đơn giá hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu là con số tương đối dùng để so sánh mức biến động đơn giá của các mặt hàng xuất khẩu/nhập khẩu đại diện trong tháng báo cáo so với: kỳ gốc, cùng tháng báo cáo năm trước, tháng 12 năm trước, tháng ngay trước của tháng báo cáo. Đơn giá hàng hóa xuất khẩu của kỳ gốc được quy định là 100 và đơn giá hàng hóa xuất khẩu của các kỳ khác được biểu hiện bằng tỷ lệ phần trăm so với đơn giá kỳ gốc. 
Chỉ số đơn giá hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu được tính theo phương pháp đơn giá bình quân.

2. Chỉ số lượng hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu là số tương đối dùng để so sánh mức độ biến động lượng xuất khẩu/nhập khẩu của các mặt hàng đại diện trong kỳ báo cáo so với kỳ gốc. Chỉ số lượng hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu được tính toán bằng cách lấy chỉ số trị giá hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu chia cho chỉ số đơn giá hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu.
3. Chỉ số đơn giá và lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được tính toán dựa trên số liệu của hải quan và sử dụng phương pháp tính Fisher với kỳ gốc thay đổi theo chuỗi (kỳ gốc của năm tính toán tiếp theo dựa trên số liệu tính toán của năm hiện thời).
4. Chỉ số đơn giá và lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được tính toán cho tổng xuất khẩu/nhập khẩu, nhóm/mặt hàng chủ yếu, mã hàng HS 2 số và Danh mục SITC 1 số.

5. Kỳ tính toán của chỉ số đơn giá và lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là hàng quý cho từng tháng trong quý báo cáo.
Điều 22. Điều chỉnh biến động mùa vụ đối với thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


1. Kỹ thuật điều chỉnh biến động mùa vụ được áp dụng với số liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu theo tháng ở cấp độ nhóm/mặt hàng chủ yếu và tổng kim ngạch xuất khẩu/nhập khẩu nhằm loại bỏ tác động của mùa vụ và số ngày làm việc lên kim ngạch xuất khẩu/nhập khẩu.

2. Số liệu sử dụng để điều chỉnh mùa vụ là số liệu điều chỉnh 6 tháng và số liệu chính thức năm.

3. Điều chỉnh biến động mùa vụ của Việt Nam sử dụng phương pháp X13-ARIMA.

Chương III
HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
Điều 23. Xác định nhu cầu thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Cập nhật hoặc sửa đổi Danh mục nhóm mặt hàng chủ yếu trong các biểu thuộc Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia và Thông tư số 65/2018/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2018 quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài chính:
a) Tổng cục Hải quan đề xuất bổ sung/loại bỏ các mặt hàng thuộc Danh mục nhóm mặt hàng chủ yếu trong biểu 013.K/BCB-BT và 014.L/BCB-TC thuộc Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia, trên cơ sở thống nhất với Tổng cục Thống kê bằng văn bản 5 năm một lần.
b) Tiêu chí để bổ sung mặt hàng vào Danh mục nhóm mặt hàng chủ yếu là hai năm liên tiếp có kim ngạch lớn hơn 300 triệu USD hoặc xem xét theo đề xuất bằng văn bản của các cơ quan/tổ chức sử dụng số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu về việc cần theo dõi các mặt hàng này trong Danh mục nhóm mặt hàng chủ yếu.
c) Tiêu chí để loại bỏ mặt hàng khỏi Danh mục nhóm mặt hàng chủ yếu là hai năm liên tiếp có kim ngạch nhỏ hơn 100 triệu USD.
d) Danh mục nhóm mặt hàng chủ yếu trong các biểu từ 015.T/BCB-TC đến 024.T/BCB-TC thuộc Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia lấy toàn bộ các mặt hàng thuộc biểu 013.K/BCB-BT và 014.L/BCB-TC.
e) Nhóm, mặt hàng chủ yếu/Nước, vùng lãnh thổ theo quy định tại Thông tư số 65/2018/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2018 quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài chính được lựa chọn dựa trên Danh mục nhóm mặt hàng chủ yếu trong các biểu 013.K/BCB-BT và 014.L/BCB-TC có kim ngạch trong 2 năm liên tiếp bằng 10% tổng kim ngạch theo năm của nước, vùng lãnh thổ báo cáo. Nhóm, mặt hàng chủ yếu khác thuộc Thông tư số 65/2018/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2018 quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài chính lấy toàn bộ các mặt hàng thuộc biểu 013.K/BCB-BT và 014.L/BCB-TC.
2. Xác định các nhu cầu thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khác từ cơ quan/tổ chức/cá nhân sử dụng số liệu thống kê: Định kỳ 5 năm/lần, Tổng cục Hải quan thu thập ý kiến cơ quan/tổ chức/cá nhân sử dụng số liệu về chất lượng và nhu cầu sử dụng thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại địa chỉ www.customs.gov.vn và gửi thư điện tử đến cơ quan/tổ chức/cá nhân sử dụng số liệu thường xuyên.
Điều 24. Thu thập dữ liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
1. Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm:
a) Thu thập thông tin từ cơ sở dữ liệu thông tin hải quan và các nguồn thông tin khác ngoài hồ sơ hải quan để xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

b) Chia sẻ kịp thời cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc địa bàn quản lý của đơn vị;

c) Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của dữ liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các báo cáo thống kê;
d) Phản hồi và tiếp nhận thông tin sai, nghi ngờ sai với các đơn vị hải quan tỉnh, thành phố;
e)  Kiểm tra, phát hiện, hướng dẫn các đơn vị hải quan tỉnh, thành phố xử lý lỗi trong quá trình thống kê. 

g) Tổ chức thu thập thông tin khác ngoài hồ sơ hải quan.
2. Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm: 
a) Tiếp nhận thông tin thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu từ Tổng cục Hải quan để xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê của đơn vị;
b) Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của dữ liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các báo cáo thống kê;
c) Tiếp nhận, kiểm tra và phản hồi các thông tin sai, nghi ngờ sai giữa các cấp.
3. Chi cục Hải quan chịu trách nhiệm:
a) Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào hệ thống thông tin hải quan; 
b) Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý thông tin nghi ngờ sai và phản hồi về Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Tổng cục Hải quan.
Điều 25. Điều tra thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Trong trường hợp cần thiết, Tổng cục Hải quan ra quyết định điều tra thống kê đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động hoặc liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng điều tra thống kê phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm cung cấp thông tin điều tra. Việc điều tra thống kê được tiến hành đúng phương pháp chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.
Điều 26. Phối hợp điều tra thống kê liên quan đến thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


1. Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Thống kê và các cơ quan/tổ chức liên quan khác để thực hiện các cuộc điều tra có liên quan đến thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi nhận được các yêu cầu bằng văn bản.


2. Kết quả của các cuộc điều tra được sử dụng để nâng cao chất lượng số liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan thực hiện.

Điều 27. Xử lý số liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Tại cấp Tổng cục Hải quan:
Định kỳ hàng tháng số liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sau khi thu thập được xử lý như sau:

a) Xử lý tự động bằng Hệ thống thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:
a.1) Quy đổi trị giá sang Đô la Mỹ (USD): theo quy định tại Điều 19 Thông tư này;

a.2) Phân loại theo Danh mục nhóm mặt hàng chủ yếu theo quy định tại điều 15;
a.3) Phân loại hàng hóa trong và ngoài phạm vi thống kê. Căn cứ theo phân loại tại Điều 13 và 14 của Thông tư này và các yếu tố sau trên tờ khai hải quan đối với những hàng hóa có nguồn gốc từ dữ liệu hành chính hải quan:
- Đối với hàng hóa xuất khẩu: địa điểm xếp hàng thuộc Việt Nam và địa điểm dỡ hàng không thuộc Việt Nam;
- Đối với hàng hóa nhập khẩu: địa điểm xếp hàng không thuộc Việt Nam và địa điểm dỡ hàng thuộc Việt Nam.

- Không thuộc các nhóm loại hình hải quan “tạm nhập”, “tái xuất”, “vận chuyển độc lập” và “tại chỗ”.

a.4) Quy đổi trị giá thống kê: theo quy định tại Điều 17 Thông tư này;

a.5) Quy đổi lượng thống kê đối với một số mặt hàng: theo quy định tại Điều 18 Thông tư này;

a.6) Sử dụng bộ tiêu chí chất lượng để phát hiện số liệu bất thường, nghi ngờ sai cần kiểm tra.

b. Số liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sau khi được xử lý tự động được cán bộ kiểm tra theo trình tự như sau:

b.1) Kiểm tra sự phù hợp của tên hàng, mã hàng khai báo và việc phân loại theo Danh mục nhóm mặt hàng chủ yếu;

b.2) Kiểm tra phát hiện các giá trị bất thường cần được kiểm tra;

b.3) Chuyển các số liệu cần kiểm tra xuống cấp Cục;
b.4) Tiếp nhận số liệu sau kiểm tra từ cấp Cục để cập nhật vào hệ thống;
b.5) Hoàn thành việc kiểm tra để cập nhật số liệu vào Cơ sở dữ liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 
b.6) Thực hiện các Báo cáo thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các phân tích, dự báo số liệu thống kê.

2. Tại cấp Cục Hải quan:

a) Tiếp nhận số liệu cần kiểm tra từ cấp Tổng cục chuyển xuống để thực hiện kiểm tra;

b) Gửi kết quả sau kiểm tra lên cấp Tổng cục;

c) Thực hiện các Báo cáo thống kê theo quy định tại Điều 28 dưới đây dựa trên số liệu đã được cấp Tổng cục xử lý.
3. Tại cấp Chi cục Hải quan:

a) Tiếp nhận số liệu cần kiểm tra từ cấp Cục chuyển xuống để thực hiện kiểm tra;

b) Gửi kết quả sau kiểm tra lên cấp Cục.

Điều 28. Báo cáo thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

1. Tổng cục Hải quan:

a) Thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định của Chính phủ;
b) Phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, điều chỉnh, bổ sung danh mục, chỉ tiêu báo cáo thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu quốc gia, hệ thống chỉ tiêu bộ, ngành phù hợp với yêu cầu sử dụng thông tin trong từng giai đoạn;
c) Thực hiện các báo cáo thống kê phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, Chính phủ;
d) Xây dựng mẫu biểu báo cáo thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu định kỳ để sử dụng thống nhất trong cơ quan hải quan.
2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

a) Báo cáo thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho Tổng cục Hải quan khi có yêu cầu. 

a.1) Đối với các báo cáo phục vụ yêu cầu đánh giá hoạt động của đơn vị hải quan về kim ngạch, số tờ khai, khi thực hiện phạm vi báo cáo bao gồm cả hàng hóa và những tờ khai hải quan được tính đến và không được tính đến trong phạm vi thống kê;

a.2) Đối với những báo cáo thông thường khác không có yêu cầu cụ thể về phạm vi báo cáo, khi thực hiện phạm vi báo cáo tuân thủ báo cáo kim ngạch của các hàng hóa được tính đến trong phạm vi thống kê;
a.3) Các báo cáo thống kê liên quan đến yêu cầu nghiệp vụ cụ thể: thực hiện theo yêu cầu của từng báo cáo.

b) Báo cáo thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong phạm vi quản lý cho các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn theo quy định. Đối với các báo cáo yêu cầu cung cấp số liệu xuất khẩu, nhập khẩu của tỉnh/thành phố cần tuân thủ báo cáo kim ngạch của các hàng hóa được tính đến trong phạm vi thống kê (trừ khi có yêu cầu đặc biệt từ đối tượng sử dụng thông tin).
3. Chi cục Hải quan báo cáo thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Tổng cục Hải quan khi có yêu cầu.

4. Thủ trưởng các đơn vị trong cơ quan Hải quan, các tổ chức, cá nhân lập và ký duyệt các báo cáo thống kê phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của báo cáo thống kê.
Điều 29. Phân tích và dự báo thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Tổng cục Hải quan có trách nhiệm phân tích, dự báo thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để đảm bảo thông tin quản lý, điều hành của Bộ Tài chính, Chính phủ. 
2. Phân tích thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải phản ánh trung thực và khách quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.
3. Dự báo thống kê phải đưa ra được xu hướng phát triển của hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.
Điều 30. Điều chỉnh thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Tổng cục Hải quan thực hiện điều chỉnh thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại điều chỉnh sau đây:
a) Điều chỉnh thường xuyên: thực hiện điều chỉnh thông tin vào các kì báo cáo tiếp sau đối với các số liệu thống kê đã báo cáo và công bố, khi có thông tin đầy đủ và chính xác hơn, cho đến khi các thông tin này chuyển sang trạng thái chính thức. 

Điều chỉnh thường xuyên được thực hiện định kỳ và không có thông báo trước. Trong trường hợp một điều chỉnh thường xuyên thỏa mãn các quy định tại Điểm c dưới đây để được coi là điều chỉnh lớn thì được thực hiện theo các quy định đối với điều chỉnh lớn.

Các hình thức điều chỉnh thường xuyên bao gồm:

a.1) Điều chỉnh hiện thời: điều chỉnh số liệu thống kê của từng kỳ báo cáo được thực hiện tại các kỳ báo cáo tiếp theo cho đến kỳ báo cáo cuối cùng của năm báo cáo. Số liệu điều chỉnh được thể hiện ở số liệu lũy kế của kỳ báo cáo hiện thời;

a.2) Điều chỉnh 6 tháng đầu năm: điều chỉnh số liệu thống kê của các kỳ báo cáo từ tháng 1 đến hết tháng 6 của năm hiện thời. Hoạt động điều chỉnh được thực hiện trong vòng 60 ngày sau khi hoàn thành báo cáo tháng 6.

Trong trường hợp phát sinh các điều chỉnh số liệu thống kê liên quan đến các kỳ báo cáo từ tháng 1 cho đến hết tháng 6 sau khi thực hiện điều chỉnh 6 tháng đầu năm sẽ thực hiện theo các quy định của điều chỉnh hiện thời;

a.3) Điều chỉnh năm: điều chỉnh số liệu thống kê của các kỳ báo cáo từ tháng 1 đến hết tháng 12 của năm báo cáo. Hoạt động điều chỉnh được thực hiện trong vòng 90 ngày sau khi hoàn thành báo cáo năm. Số liệu sau khi được điều chỉnh năm trở thành số liệu chính thức.

Trong trường hợp phát sinh các điều chỉnh liên quan đến số liệu thống kê chính thức của năm đã báo cáo hoặc công bố sẽ thực hiện theo các quy định của điều chỉnh không thường xuyên tại Điểm b dưới đây.

Số liệu điều chỉnh 6 tháng đầu năm và số liệu điều chỉnh năm được thể hiện ở cả phần số liệu báo cáo và số liệu lũy kế của biểu thống kê sau khi điều chỉnh.
b) Điều chỉnh không thường xuyên: thực hiện điều chỉnh với các số liệu thống kê đã báo cáo và công bố ở trạng thái chính thức trong các sản phẩm thống kê. Việc điều chỉnh này có thể được thực hiện tại thời điểm bất kỳ, không được lên lịch trước và với số liệu thống kê của một năm hoặc nhiều năm để đảm bảo tính nhất quán và tính so sánh của số liệu.

Sau 5 năm kể từ ngày báo cáo hoặc công bố sản phẩm thống kê, các số liệu thống kê trong các sản phẩm này không phải là đối tượng của điều chỉnh không thường xuyên.

Đối với niên giám thống kê, chỉ thực hiện điều chỉnh trong trường hợp phát hiện sai sót, lỗi phải điều chỉnh lớn.

c) Điều chỉnh lớn là điều chỉnh thường xuyên hoặc không thường xuyên và có tác động lớn đến các số liệu thống kê đã báo cáo và công bố. Để được coi là điều chỉnh lớn, giá trị tuyệt đối của thay đổi khi thực hiện điều chỉnh lớn phải lớn hơn 10% giá trị của số liệu đã báo cáo, công bố và không nhỏ hơn 100 triệu Đô la Mỹ.

2. Lý do điều chỉnh

a) Lý do dẫn đến điều chỉnh thường xuyên bao gồm:

a.1) Bổ sung các số liệu thống kê thiếu;

a.2) Cập nhật số liệu thống kê thay đổi qua các khâu của quy trình nghiệp vụ hải quan;

a.3) Hiệu chỉnh các số liệu thống kê gốc và số liệu tổng hợp khi phát hiện ra các lỗi và sai sót;

a.4) Cập nhật các nguồn dữ liệu khác để có thông tin đầy đủ và chính xác hơn;

a.5) Cập nhật kỳ gốc để làm mốc so sánh.

b) Lý do của hoạt động điều chỉnh không thường xuyên:

b.1) Khi có sự thay đổi lớn, cơ bản về khái niệm, định nghĩa, phương pháp thống kê, danh mục phân loại và nguồn dữ liệu sử dụng trong thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Khi thực hiện điều chỉnh với lý do này, các số liệu đã báo cáo và công bố trước đó vẫn được giữ nguyên, đồng thời công bố song song các chuỗi số liệu lịch sử theo các thay đổi cơ bản nói trên để phục vụ nhu cầu so sánh của cơ quan, tổ chức và cá nhân sử dụng số liệu thống kê;

b.2) Khi phát hiện thấy các sai sót, lỗi của số liệu thống kê. Việc điều chỉnh sẽ được thực hiện nếu kết quả của điều chỉnh được coi là điều chỉnh lớn theo quy định tại Điểm c khoản 1 của điều này.

3. Công bố điều chỉnh

Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm nêu rõ nội dung, giải thích nguyên nhân điều chỉnh cho tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin để chứng minh tính chính xác của thông tin điều chỉnh tại địa chỉ www.customs.gov.vn. 

Thông tin công bố được thể hiện bằng bản điện tử. Trạng thái của số liệu thống kê được thể hiện rõ trên tên tệp văn bản như sau: tên viết tắt của sản phẩm thống kê-tên viết tắt trạng thái của số liệu thống kê. Tên viết tắt trạng thái số liệu là: DC (điều chỉnh), CT (chính thức) và DCCT (điều chỉnh số liệu chính thức).
a) Đối với điều chỉnh thường xuyên:
a.1) Số liệu điều chỉnh hiện thời: khi điều chỉnh không có thông báo và không có ký hiệu đặc biệt để thể hiện số liệu điều chỉnh trên biểu thống kê;

a.2) Số liệu điều chỉnh 6 tháng đầu năm và số liệu điều chỉnh năm: 

Thời gian công bố cụ thể được thể hiện trong lịch công bố thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hàng năm nhưng không muộn hơn ngày 01 tháng 10 của năm hiện thời đối với điều chỉnh 6 tháng đầu năm và trước ngày 01 tháng 5 của năm tiếp theo đối với điều chỉnh năm;

Khi công bố các số liệu điều chỉnh, trạng thái của số liệu thống kê được thể hiện rõ ở vị trí phía trên, bên phải của biểu thống kê điều chỉnh. 

Trạng thái của số liệu điều chỉnh 6 tháng đầu năm là “Điều chỉnh”. Trạng thái của số liệu điều chỉnh năm là “Chính thức”.

b) Đối với điều chỉnh không thường xuyên và điều chỉnh lớn: 
b.1) Thông báo điều chỉnh số liệu: Trong trường hợp phát sinh điều chỉnh không thường xuyên hoặc điều chỉnh lớn, cần phải có văn bản thông báo về việc điều chỉnh số liệu trước thời điểm công bố các số liệu điều chỉnh. 

Nội dung của thông báo điều chỉnh số liệu bao gồm: Lý do của điều chỉnh; Thời gian công bố số liệu điều chỉnh; Các sản phẩm thống kê liên quan đến điều chỉnh; Số liệu thống kê đã công bố, số liệu thống kê điều chỉnh và so sánh chênh lệch giữa các số liệu này.

b.2) Công bố số liệu điều chỉnh:

b.2.1) Đối với điều chỉnh lớn, trên sản phẩm thống kê điều chỉnh sẽ thể hiện rõ các nội dung sau:

Trạng thái và căn cứ điều chỉnh của số liệu thống kê chưa ở trạng thái chính thức là “Điều chỉnh theo thông báo ngày, tháng, năm”. Đối với các số liệu thống kê chính thức, trạng thái và căn cứ điều chỉnh ghi là “Chính thứcR”, ký hiệu R sẽ được ghi chú là “điều chỉnh theo thông báo ngày, tháng, năm” ở phía cuối trang đầu của sản phẩm thống kê đã điều chỉnh. 

Vị trí của dòng ghi trạng thái và căn cứ điều chỉnh nằm ở vị trí phía trên, bên phải của sản phẩm thống kê điều chỉnh.

In đậm, nghiêng và ký hiệu R tại vị trí phía trên, bên phải của những số liệu thống kê chịu tác động của điều chỉnh.

Đối với sản phẩm thống kê là niên giám, khi phát sinh điều chỉnh sẽ không công bố lại toàn bộ niên giám mà chỉ công bố phần, chương, mục và nội dung của những trang liên quan trực tiếp đến số liệu điều chỉnh.

b.2.2) Đối với điều chỉnh không thường xuyên theo lý do nêu tại Điểm b.1, khoản 2, Điều này, trên sản phẩm thống kê điều chỉnh sẽ thể hiện rõ trạng thái và căn cứ: “Điều chỉnh theo thông báo ngày, tháng, năm”. Dòng trạng thái và căn cứ này được đặt ở vị trí tương tự như dòng trạng thái quy định tại Điểm a.2, khoản 3 của Điều này.
Điều 31. Công bố, phổ biến thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Tổng cục Hải quan có trách nhiệm:

a) Gửi cơ quan thống kê trung ương và Bộ Tài chính thẩm định các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trước khi phổ biến theo lịch công bố, phổ biến thông tin thống kê;

b) Phổ biến thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
c) Công bố niên giám thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bản đầy đủ, bản tóm tắt và các sản phẩm thống kê khác không thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
2. Lịch công bố, phổ biến thông tin thống kê

a) Tổng cục Hải quan có trách nhiệm xây dựng, thông báo công khai tại địa chỉ www.customs.gov.vn lịch công bố, phổ biến thông tin xuất khẩu, nhập khẩu cho năm kế tiếp trước ngày 15 tháng 12 hàng năm;
b) Nội dung chính của lịch công bố, phổ biến thông tin bao gồm: Tên sản phẩm thống kê, định dạng sản phẩm, chu kỳ biên soạn, ngày tháng năm cụ thể sẽ công bố, trạng thái của thông tin công bố, hình thức công bố;

c) Trong trường hợp không thực hiện công bố, phổ biến thông tin theo lịch, cơ quan Hải quan có thông báo công khai tại địa chỉ www.customs.gov.vn. Nội dung của thông báo nêu rõ lý do hoãn công bố và thời gian công bố mới của các thông tin bị hoãn.
3. Trạng thái của thông tin công bố, phổ biến:

a) Các trạng thái của số liệu công bố, phổ biến bao gồm:
a.1) Thông tin thống kê ước tính: Thông tin được công bố khi chưa hết kỳ báo cáo, dựa trên số liệu thực tế đến ngày công bố và ước tính của cơ quan Hải quan;

a.2) Thông tin thống kê sơ bộ: thông tin được tổng hợp nhanh và công bố sau khi kết thúc kỳ báo cáo theo quy định của chế độ báo cáo thống kê quốc gia và chế độ báo cáo thống kê của ngành Tài chính;

a.3) Thông tin thống kê điều chỉnh: thông tin có được sau khi thực hiện sửa đổi, bổ sung đối với thông tin thống kê đã công bố;

a.4) thông tin thống kê chính thức: thông tin có được sau khi hoàn thành điều chỉnh số liệu năm.

b) Trạng thái cua thông tin thống kê công bố, phổ biến được thể hiện ở vị trí phía trên, bên phải của sản phẩm thống kê công bố. Trong trường hợp thông tin được công bố theo hình thức bản điện tử thì trạng thái của thông tin thống kê cũng được thể hiện rõ trên tên tệp văn bản như sau: tên viết tắt của sản phẩm thống kê – tên viết tắt trạng thái của thông tin thống kê (thông tin ước tính viết tắt là UT, sơ bộ viết tắt là SB, điều chỉnh viết tắt là ĐC và chính thức viết tắt là CT).
c) Các thông tin được công bố trong các niên giám thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là thông tin chính thức.

4. Hình thức và kênh công bố, phổ biến thông tin thống kê

a) Thông tin thống kê được công bố dưới dạng bản in và/hoặc bản điện tử;

b) Thông tin thống kê được công bố theo các kênh thông tin sau:

b.1) Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn);

b.2) Cổng thông tin điện tử của ngành Tài chính; 
b.3) Báo Hải quan, Bản tin Nghiên cứu Hải quan;

b.4) Phát hành sản phẩm thống kê in trên giấy và sản phẩm thông tin điện tử chứa đựng trong các vật mang tin điện tử;
b.5) Cục Hải quan các tỉnh, thành phố theo tình hình thực tế thực hiện công bố thông tin thống kê trên các trang thông tin điện tử do đơn vị quản lý theo yêu cầu hoặc nếu thấy cần thiết.
Điều 32. Quản lý đảm bảo chất lượng thống kê xuất khẩu, nhập khẩu

1. Đảm bảo chất lượng dữ liệu được thực hiện xuyên suốt trong hoạt động thống kê bao gồm đánh giá và kiểm soát chất lượng dữ liệu.
2. Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng dữ liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua việc đo lường chất lượng dữ liệu theo các khuyến nghị quốc tế và phù hợp với thực tế của Việt Nam.
3. Tổng cục Hải quan thực hiện báo cáo chất lượng dữ liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu định kỳ hàng năm căn cứ theo Bộ tiêu chí chất lượng Thống kê nhà nước đến năm 2030.
4. Các báo cáo chất lượng dữ liệu được phổ biến công khai, minh bạch đến người sử dụng số liệu thống kê và là cơ sở để cơ quan hải quan hoàn thiện công tác thống kê.
Điều 33. Đối chiếu dữ liệu thống kê
Tổng cục Hải quan có trách nhiệm:
1. Làm đầu mối xây dựng kế hoạch, phương pháp đối chiếu số liệu với cơ quan, tổ chức của các nước, vùng lãnh thổ có chênh lệch lớn về số liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu song phương và đa phương.
2. Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đối chiếu số liệu khi có sự phê duyệt của các cấp có thẩm quyền của các bên tham gia đối chiếu.
3. Báo cáo và giải thích kết quả đối chiếu.
Điều 34. Dữ liệu đặc tả thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai hệ thống dữ liệu đặc tả thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm: 
a) Các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ liên quan;
b) Các khái niệm, định nghĩa và phương pháp luận;
c) Hoạt động thống kê; 
d) Các nguồn dữ liệu, cơ sở dữ liệu, sản phẩm thống kê;
e) Các danh mục, bảng chuẩn phân loại thống kê, các mẫu biểu thống kê, giải thích thông tin liên quan và hướng dẫn cách ghi biểu; 
g) Các quy định và hướng dẫn về: chính sách công bố, phổ biến, điều chỉnh, đảm bảo chất lượng và bảo mật thông tin;
h) Các văn bản, tài liệu của các tổ chức khu vực, quốc tế liên quan đến thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 
i) Thông tin về cơ quan thống kê hải quan, tổ chức và cá nhân sử dụng thông tin thống kê.
Điều 35. Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến và ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  

1. Tổng cục Hải quan ưu tiên phát triển thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các lĩnh vực sau:

a) Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến, phân loại thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.

b) Biên soạn, biên dịch, phổ biến các tài liệu hướng dẫn công tác thống kê tiên tiến.

c) Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thống kê mới.

2. Tổng cục Hải quan xây dựng các kế hoạch, nghiên cứu, phát triển và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng trong cơ quan hải quan.


Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khi xây dựng và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê phải tuân thủ các quy định về thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Điều 36. Bảo vệ bí mật thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Bảo mật thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
2. Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, các chi cục Hải quan và những người tham gia vào hoạt động thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam phải thực hiện như sau:

a) Không công bố thông tin mật trong thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

b) Khi công bố thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đảm bảo không làm lộ các thông tin mật trong thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

c) Đảm bảo an toàn thông tin mật trong thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp cung cấp thông tin mật trong thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 
Điều 37. Lưu trữ dữ liệu, thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
1. Dữ liệu, thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được tổ chức thành các cơ sở dữ liệu riêng biệt sau:
a) Cơ sở dữ liệu hành chính hải quan là cơ sở dữ liệu gốc để làm dữ liệu cho thống kê hải quan;

b) Cơ sở dữ liệu thống kê nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là cơ sở dữ liệu lưu trữ các thông tin thống kê nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

c) Cơ sở dữ liệu Báo cáo thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là cơ sở dữ liệu lưu trữ các dữ liệu thống kê hải quan, thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã qua các bước xử lý nêu tại Điều 27 của Thông tư này.

2. Tổng cục Hải quan có trách nhiệm xây dựng và quản lý kho dữ liệu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thời hạn lưu trữ các báo cáo và cơ sở dữ liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Điều 38. Hợp tác trao đổi thông tin với các cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước và cơ quan, tổ chức trong nước khác
1. Việc hợp tác trao đổi, cung cấp thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cơ quan hải quan với các cơ quan quản lý nhà nước và các đối tượng khác căn cứ trên các quy định của pháp luật có liên quan và văn bản hợp tác cung cấp, trao đổi thông tin được ký kết giữa cấp có thẩm quyền của các bên.
2. Trong trường hợp cung cấp, trao đổi thông tin ngoài phạm vi văn bản tại Khoản 1 Điều này phải có sự phê duyệt của các cấp có thẩm quyền.
Điều 39. Hợp tác trao đổi thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với các cơ quan, tổ chức quốc tế

1. Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm:

a) Cung cấp, trao đổi thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với các nước đối tác, các tổ chức khu vực và tổ chức quốc tế trong khuôn khổ các thoả thuận, cam kết hợp tác song phương, đa phương và các quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện hợp tác kỹ thuật, trao đổi thông tin, so sánh số liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với các nước đối tác, các tổ chức khu vực và tổ chức quốc tế;

2. Việc hợp tác, cung cấp, trao đổi thông tin được quy định tại Điều này phải thực hiện dựa trên nguyên tắc thống nhất với các chỉ tiêu đã công bố.
Chương IV
TRÁCH NHIỆM, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN THỐNG KÊ VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN THỐNG KÊ HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Điều 40. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan hải quan trong thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
1. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng cục Hải quan:
a) Thực hiện quản lý nhà nước về thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
b) Xây dựng, quản lý, vận hành, lưu trữ, khai thác và sử dụng thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
c) Đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật thông tin thống kê;
d) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện thống kê tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan;
e) Nghiên cứu, phát triển những sản phẩm thống kê mới;
g) Xuất bản các ấn phẩm thống kê về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
h) Yêu cầu các tổ chức, cá nhân báo cáo, cung cấp thông tin để phục vụ cho mục đích thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
i)  Điều tra thống kê khi cần thiết.
2. Trách nhiệm và quyền hạn của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:
a) Thực hiện thống kê theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan;
b) Đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật thông tin thống kê;
c) Cung cấp, báo cáo, phổ biến thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý theo quy định.
3. Trách nhiệm và quyền hạn của Chi cục Hải quan:
a) Thực hiện thống kê theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
b) Lưu trữ, khai thác và sử dụng dữ liệu, thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong phạm vi quản lý của đơn vị;
c) Đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật thông tin thống kê.
Điều 41. Quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

1. Đảm bảo tính trung thực của thông tin và trích dẫn nguồn thông tin của Tổng cục Hải quan.
2. Không làm sai lệch số liệu thống kê.
3. Không sử dụng thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào việc làm phương hại đến lợi ích quốc gia, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin.
4. Được bình đẳng và tạo thuận lợi trong việc tiếp cận và sử dụng thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được Tổng cục Hải quan công bố, phổ biến.
5. Được phản ánh các thắc mắc liên quan đến thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được báo cáo, cung cấp, công bố và phổ biến.
6. Cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cho cơ quan hải quan  để phục vụ thống kê. 
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 42. Trách nhiệm thực hiện
1. Tổng cục Hải quan căn cứ Thông tư này ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 
2. Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục  Hải quan thực hiện Thông tư này.
3. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện đến từng đơn vị trực thuộc theo đúng quy định tại Thông tư này.
4. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có điểm nào vướng mắc hoặc không còn phù hợp với thực tế thì Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân gửi ý kiến về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để xem xét và sửa đổi cho phù hợp. 
Điều 43. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân nào vi phạm các quy định tại Thông tư này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ xem xét chấm dứt việc cung cấp thông tin thống kê, bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt theo quy định.
Điều 44. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày…. tháng …. năm 2020.
2. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 168/2011/TT-BTC ngày 21/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.
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- 








Khu phi thuế quan, khu vực tự do thương mại, tự do công nghiệp, cảng tự do, kho tự do …





Hệ thống thương mại đặc biệt 




















Hệ thống thương mại chung





Hệ thống thương mại đặc biệt mở rộng
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